
Phụ lục 2. Danh sách công dân cách ly tại KTX Đại Học Hà Tĩnh (68 công dân). 

 
TT Họ tên Ngày sinh thôn xã huyện SDT Tuổi thai 

1 Nguyễn Thị Thanh Thà 1982 Thôn an tiên Xuân Giang  Nghi Xuân 0818128282 30 

2 Thái Thị Hoà 10/06/1989  Hà Bắc Nam Phúc Thăng Cẩm Xuyên 0983340778 32 

3 PHAN THỊ GIANG 19/05/1993 Hưng Đạo Cầm Lạc Cẩm Xuyên 0983720114 32 

4 trần thị yến  15/10/1993   Cẩm quan Cẩm Xuyên 0352593894 32 

5 Phạm Thị Thu Thảo 23/12/1993 tdp 1 TT. Cẩm Xuyên Cẩm Xuyên 0908281293 32 

6 NGUYỄN THI HIỀN 1996 4 Cẩm Minh Cẩm Xuyên 0376011617 32 

7 Phạm thị lan  10/9/1993   Cẩm quan Cẩm Xuyên 0364539845 32 

8 Hoàng Thị Huyền .1995   Cẩm Quan Cẩm Xuyên 0389657046 32 

9 Nguyễn Thị Anh 6/4/1989 nam xuân  Cẩm HÀ Cẩm Xuyên 0963486088 32 

10 Võ Thị Trâm 12/`10/1995 Vinh Sơn Cẩm Sơn Cẩm Xuyên 0978726349 33 

11 Phạm thị hải  13/02/1993 Thiện nộ Cẩm quan Cẩm Xuyên 0978089337 33 

12 Nguyễn Thị Quý 24/4/1987 Xóm 3 Nam Phúc Thăng Cẩm Xuyên 0974846044 34 

13 Nguyễn thị hằng 25/07/1996 
đông tây 

 xuân 
Cẩm Hà Cẩm Xuyên  0977298411 34 

14 Nguyễn Thị Hồng Liên 12/10/1993 TDP Yên Hà TT. Thiên Cầm Cẩm Xuyên 0376777055 34 

15 Nguyễn thị tuyết  10/05/2000   Cẩm quan Cẩm Xuyên 033937423 34 

16 Nguyễn thị Ánh  16/8/1990   Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 0981489928 35 

17 Trần Thị Thúy 12/03/1992 Thôn 4 Cẩm Quang Cẩm Xuyên 0869193892 35 

18 Lê Thị An 15/07/1990 Tân Thuận Cẩm Thịnh Cẩm Xuyên 0976052611 35 

19 Nguyễn Thị Trang 06/04/1990 TDP Tân Phú Thiên Cầm Cẩm Xuyên 0973569023 35 

20 Nguyễn Thị Trang 20-12-1988 Mỹ Yên Cẩm Mỹ Cẩm Xuyên 0988318498 35 

21 Chu Thị Anh 13/5/2000  Rạng Đông Cẩm Dương Cẩm Xuyên 0356103860 35 

22 Hoàng Thị Bình 20/10/2000 Thôn 2 Nam Phúc Thăng Cẩm Xuyên 0979550961 35 

23 Trương Thị Huyền 03/11/1992 Đông tây xuân  Cẩm Hà Cẩm Xuyên 0796269444   Thai đôi 31 

24 Trần Đăng Khôi 31/10/2019     Cẩm xuyên   Trẻ em 2T 

25 Võ Thị quý 02/10/2003 Thôn trung thiên  xã thiên lộc Can Lộc 0353459075 32 

26 TRẦN THỊ HOÀI 1991 Long Hòa An Dũng Đức Thọ 0365507565 32 

27 VÕ THỊ ĐỨC 1988 Tân Quang Đức Lạng Đức Thọ 0982446722 34 

28 TRẦN THỊ NGỌC TRÂM 1994 Tân Quang Đức Lạng Đức Thọ 0989205245 34 

29 Nguyễn Ngọc Lan 2020     Đức Thọ   Trẻ em 2T 



30 Phạm Khánh Ngọc 2020     Đức Thọ   Trẻ em 2T 

31 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 1971 Phúc Hòa Đức Đồng Đức Thọ 0362248139 32 

32 ĐINH THỊ CẨM NHUNG 08/05/1999 THÔN ĐỒI CAO  THUẬN LỘC HỒNG LĨNH 0338648601 32 

33 ĐỒNG THỊ HÀ 04/03/1991 THÔN CHÙA THUẬN LỘC HỒNG LĨNH 0889678991 33 

34 
HOÀNG THỊ QUỲNH 

THƠM 
20/06/1995 HỒNG NGUYỆT THUẬN LỘC HỒNG LĨNH 0932335741 35 

35 NGUYỄN THỊ TÚ 20/10/1970   THUẬN LỘC HỒNG LĨNH 0702457881 TH đặc biệt 

36 Phan Thị Nhâm  13/06/1905 Thôn 7 Sơn Giang  Hương Sơn 0347567749 32 

37 Đoàn Thị Phượng 22/05/1995 Thôn 5 Sơn Tây Hương Sơn 0377589053 35 

38 Nguyễn Thị Liên 19/06/1905 Xóm 6 Sơn Giang Hương Sơn  0968801447 33 

39 TRẦN THỊ THƠM 20/12/1992 Thôn tiến vinh Kỳ thượng Huyện Kỳ Anh 0969119659 32 

40 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 24/12/1989 Xóm trần phú Xã Kỳ xuân Huyện Kỳ Anh 0977702391 33 

41 NGUYỄN THỊ TÌNH  08/09/1993 Xóm 9 Sơn phú Huyện Kỳ Anh 0389031623 34 

42 HÀ THỊ TUYẾT 03/07/1995 Trường Xuân Lâm Hợp Huyện Kỳ Anh 0975718024 34 

43 TRẦN THỊ NHUNG 20/01/1997 Kỳ Tây Kỳ tây Huyện Kỳ Anh 0326874942 34 

44 
NGUYỄN THỊ THÙY 

TRANG 
3/23/1995 Kỳ Khang Kỳ Khang Huyện Kỳ Anh 0389377290 34 

45 PHẠM THỊ HIỀN THƠ 10/12/1991 Yên Thọ Hộ Đô Lộc Hà 0961821240 32 

46 NGUYỄN THỊ BẮC 16/05/1995 Phú Mỹ Thạch Mỹ Lộc Hà 0986926742 32 

47 NGUYỄN KIM CÚC  21/09/1995 Thanh Mỹ Phù Lưu Lộc Hà 0966375558 32 

48 VÕ THỊ XUÂN 18/10/1995  Phú Đông  TTr. Lộc Hà Lộc Hà 0376451334 32 

49 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 10/08/1995 Nam Sơn Thịnh Lộc Lộc Hà 0773338493 33 

50 TRẦN THỊ THU HIỀN 19/9/1998 Bằng Châu Thạch Châu Lộc Hà 0976972940 34 

51 NGUYỄN THỊ HÀ 04/05/1993 Thanh Lương Phù Lưu Lộc Hà 0388731257 35 

52 TRẦN THỊ HÀ 19/07/1995 Thượng Phú Hồng Lộc Lộc Hà 0382382407 35 

53 NGUYỄN THỊ HẢI 13/01/1993 Kim anh Tân Lộc  Lộc hà 0865845242 35 

54 LÊ THỊ THU 23/5/1993 Thượng Phú Hồng Lộc Lộc Hà 0582680052 35 

55 Lê Thị Hải  12/09/1991 Thôn Tân Trù xã Xuân Liên Nghi Xuân 0946131918 34 

56 Trần Thị Thanh Huyền 09/12/1993   Thạch Lưu Thạch Hà 0989436105 33 

57 Hoàng Thị Thanh Thuận 1998   Thạch Hải Thạch Hà 0325822148 33 

58 Phạm Thị Thùy Dung 04/8/1999   Thach Xuân  Thạch Hà 0947147983 33 

59 Trần Thị Hoài 1988   Nam Điền Thạch Hà 0984175993 33 

60 Lê Thị Hằng 26/10/1984   Nam Điền Thạch Hà 0387335807 35 



61 NGUYỄN THỊ THU 21/08/1998 Thôn quý huệ  Xã kì nam Thị xã Kỳ Anh 0348583546 35 

62 NGUYỄN THI TUYÊN 02/06/1995 BẮC QUANG,  XÃ THACH TRUNG Tp Hà Tĩnh 0984733612 32.0 

63 
NGUYỄN HOÀNG GIA 

PHONG 
16/5/2020     Tp Hà Tĩnh   Trẻ em 2T 

64 Đặng Thị Duyên 25/10/1997 Tân Hưng Đức Lĩnh Vũ Quang 0972189117 32 

65 Lê Thị Quỳnh Hương 02/08/2000 Hương Phố Đức Hương Vũ Quang 0395769431 32 

66 Phan Thị Lý 14/08/1994 Cẩm Trang Đức Giang Vũ Quang 0968116406 32 

67 Võ Thị Thương 26/06/1999 Liên Hòa Đức Liên Vũ Quang 0337781716 34 

68 Nguyễn Thị Hoa 16/02/1994 
Thôn 1 - Văn 

Giang 
Đức Giang Vũ Quang 0362090215 34 

 

 


